THỜI GIAN BIỂU PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU VÀO LỚP

 NĂM HỌC 2023-2024
***    *** ***
Bắt đầu thực hiện từ ngày 6/9/2023
	Tuần
	Thời gian
	Hương
Dạy 2 giờ/ tuần 
	Phương
Dạy 4 giờ/ tuần 
	Huệ
Dạy 4 giờ/ tuần

	Tuần 1
	    6/9-  8/9/2023
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.
- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 2
	11/9-15/9/2023
	Chiều T5: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.
- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.

	Tuần 3
	18/9-22/9/2023
	Sáng T4: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T3: 6h45-10h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3
- Sáng T3: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 4
	25/9-29/9/2023
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


	Tuần 5
	 02/10-6/10/2023
	Sáng T3: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 6
	9/10-13/10/2023
	Chiều T5: 5A3: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T4: : 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T4: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


	Tuần 7
	16/10-20/10/2023
	Sáng T4: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 8
	23/10-27/10/2023
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ.

	Tuần 9
	30/10-03/11/2023
	Sáng T5: 5A3: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.
- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 10
	6/11-10/11/2023
	Chiều T5: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T4: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T4: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4

	Tuần 11
	13/11-17/11/2023
	Sáng T3: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 12
	20/11-24/11/2023
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T5: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T5: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T5: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


	Tuần 13
	27/11-01/12/2023
	Sáng T3: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.
- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 14
	04/12-08/12/2023
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T5: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.

	Tuần 15
	11/12-15/12/2023
	Sáng T4: 5A3: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T3: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời.

- Sáng T3: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 16
	18/12-22/12/2023
	Chiều T5: 5A2, 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.

	Tuần 17
	25/12-29/12/2023
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 18
	01/1-05/1/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T3: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T5: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T5: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻlớp 4B4.

	Tuần 19
	8/1-12/1/2024
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T3: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T3: 5A2: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 20
	15/1-19/1/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T5: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


	Tuần 21
	22/1-26/1/2024
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 22
	29/1-02/2/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Sáng T5: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	 - Chiều T5: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T5: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


	Tuần 23
	19/2-23/2/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


	Tuần 24
	26/2-01/3/2024
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 25
	04/3-8/3/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớ 4B4.

	Tuần 26
	11/3-15/3/2024
	Sáng T5: 5A3: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 27
	18/3-22/3/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều + Trả trẻ
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớ 4B4.

	Tuần 28
	25/3-29/3/2024
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 29
	01/4-05/4/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.

	Tuần 30
	08/4-12/4/2024
	Sáng T4: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Sáng T5: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trờilớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 31
	15/4-19/4/2024
	Chiều T5: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.

	Tuần 32
	22/4-26/4/2024
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 33
	29/4-03/5/2024
	Chiều T4: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Chiều T5: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.

	Tuần 34
	6/5-10/5/2024
	Sáng T5: 5A2: 6h45-8h45: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học
	Sáng T4: 4B1: 6h45-10h45h: Đón trẻ, TD Sáng, HĐ Học, HĐNT, HĐVC, VS ăn trưa
	- Sáng T4: 6h45-9h45: Đón trẻ, TD sáng, Hoạt động học, HĐ ngoài trời lớp 4B3.

- Sáng T4: 4B4: 10h-11h: Rửa tay, rửa mặt, ăn trưa.

	Tuần 35
	13/5-17/5/2024
	Chiều T5: 5A2: 15h-17h: SH Chiều+ Trả trẻ
	Chiều T4: 4B1: 13h-17h: Ngủ trưa, Ăn chiều, SH Chiều, Trả trẻ
	- Chiều T3: 13h-16h:  Vệ sinh, HĐ chiều tại lớp 4B3.

- Chiều T3: 16h- 17h:  Nêu gương, Trả trẻ lớp 4B4.


Ghi chú: 
- Đ/c Lê Thị Hương - Hiệu trưởng: Vào dạy thay đồng chí Trịnh Thị Phượng - UVBGH Công đoàn 2 giờ/ tuần.( Lớp 5A2) 
- Đ/c Nguyễn Thị Phương - Phó Hiệu trưởng: Vào dạy thay đồng chí Vũ Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn 4 giờ/ tuần.( Lớp 4B1)
- Đ/c Đỗ Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng: Vào dạy thay đồng chí Nguyễn Thị Thư - UVBCH Công đoàn 3 giờ/ tuần( Lớp 4B3) và dạy thay đồng chí Đỗ Thị Kim Anh - UVBCH Công đoàn 1 giờ/ tuần.( Lớp 4B4)
Các đồng chí trong BGH vào dạy thay các lớp phải soạn giáo án trước khi lên lớp 1 tuần, Tổ trưởng chuyên môn duyệt xác nhận vào giáo án ít nhất 3 ngày trước khi thực hiện.
	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Vũ Thị Hường
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hương


